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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. Thông tin chung

- Tên học phần (HP): ĐỊA KIẾN TẠO VÀ ĐỊA CHẤT CẤU TRÚC
                       GEOTECTONICS AND STRUCTURAL GEOLOGY
- Số tín chỉ (TC): 3
- Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành địa chất- kỹ thuật địa chất dầu khí
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 
 - Học phần tiên quyết: Thạch học, Địa chất cấu tạo và đo vẽ bản đồ địa chất
 - Học phần học trước: Địa chất Đại cương
 - Học phần học song hành: Địa chất Dầu khí
-  Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:
             
 45 tiết 
  + Lý thuyết: 

 43 tiết

  + Bài tập, kiểm tra: 
 02 tiết

- Tự học:        

 90 giờ  
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
     Giới thiệu những đặc điểm cơ bản của các cấu trúc địa chất phổ biến nhất trong vỏ Trái đất gồm các cấu trúc nguyên thuỷ của đá, các cấu trúc do chuyển động kiến tạo của các mảng thạch quyển hình thành; ý nghĩa của hoạt động kiến tạo đối với sinh khoáng, đặc biệt nhấn mạnh tới mối liên quan của cấu trúc kiến tạo đối với sự thành tạo dầu khí; đồng thời ứng dụng  chúng để  nghiên cứu tìm kiếm dầu khí.

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1 Chuẩn chung

Sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản nhất về các cấu trúc địa chất phổ biến nhất của vỏ Trái đất và cơ chế địa kiến tạo hình thành  chúng  cũng như mối liên quan với sự tích tụ khoáng sản, đặc biệt các cấu trúc có khả năng tích tụ hoặc dịch chuyển dầu khí trong vỏ Trái đất.

3.2 Chuẩn chi tiết
a) Kiến thức
          + Hiểu được vai trò của môn học trong việc nghiên cứu nguồn gốc và điều kiện hình thành các dạng cấu trúc của đất đá trên cơ sở các khái niệm, tính chất cơ bản về động học và động lực học biến dạng cũng như tầm quan trọng của chúng trong mối quan hệ với các lĩnh vực khoa học khác.  

          + Hiểu và nắm được các yếu tố cơ bản của các nếp uốn, khe nứt và các loại đứt gãy, nguồn gốc hay cơ chế động học hình thành chúng trong thành tạo đá…cũng như mối quan hệ của chúng với các cấu trúc chứa quặng hay bẫy dầu khí.

          + Hiểu và nắm được các loại bản đồ địa chất, các tỷ lệ bản đồ và nguyên tắc cũng như các phương pháp thành lập chúng; đồng thời nắm được cách thức tổ chức và hoạt động của một đơn vị đo vẽ bản đồ tìm kiếm thăm dò mỏ.
b) Kỹ năng 

             + Thực hành nhận dạng được các dạng cấu tạo mặt, đường, khối và các yếu tố cơ bản của các loại nếp uốn, đứt gãy, khe nứt và thớ chẻ bằng mắt thường.

             + Biết cách đo đạc và sử dụng các công cụ kỹ thuật như Địa bàn địa chất, GPS, búa, bản đồ địa chất và cách lập các mặt cắt địa chất, cột địa tầng tổng hợp, cách ghi nhật ký, đo thế nằm và biểu diễn chúng trên bản đồ thực tế; 
+ Biết cách lập đồ thị Hoa Hông và luận giải chúng.
c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học. 
4. Học liệu
- Giáo trình chính: 

[1]  La Thị Chích và Phạm Huy Long, Địa chất kiến trúc, Đo vẽ bản đồ địa chất và một số vấn đề cơ bản của địa kiến tạo, NXB ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2011.

[2]  Lê Như Lai, Địa chất cấu tạo(in lần thứ hai), NXB Giao thông vận tải, 2010.
- Sách tham khảo:  

[3] Robert J.Twiss, Eldridge M.Moores, Structural Geology. Second Edition, 2007. 
[4] John L. Roberts. Macmillan Press, The Field Guide to Geological Structures, 1989.

[5] Lê Như Lai, Địa kiến tạo và sinh khoáng, NXB Giao thông vận tải, 1998.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập

a) Kiểm tra – đánh giá quá trình: 25%
Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

· Điểm tham dự lớp đầy đủ: 

10 %

· Điểm báo cáo chuyên đề: 

10%
· Tinh thần, thái độ học tập

5%
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%
-    Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan
-
Thời lượng: 60 phút

-
Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.
c)  Thi cuối kỳ: 50%
-
Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan
-
Thời lượng: 90 phút 

-
Sinh viên không được mang tài liệu vào phòng thi.

-
Điều kiện thi kết thúc học phần: Sinh viên tham dự trên 80% giờ giảng của giảng viên.

6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường.

 7. Nội dung chi tiết học phần:

	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1,2 
	Chương 1. Những vấn đề chung về địa kiến tạo

1.1. Những khái niệm chung

1.2. cấu trúc bên trong của Trái đất

1.3. Chuyển động kiến tạo

1.4. Thuyết kiến tạo mảng

1.5. Các đơn vị kiến trúc chính của vỏ Trái đất và các giai đoạn phát triển
	4LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu Tài liệu [1]
Chương 11

(Tài liệu [2, 3,5])

	- Nắm được những kiến thức cơ bản về cấu trúc của vỏ trái đất và cá hoạt động diễn ra bên trong quả đất.

	
	Chương 2: Mở đầu 

2.1.
Mục đích và nhiệm vụ của môn học Địa kiến tạo & Địa chất cấu trúc Phương pháp nghiên cứu của Địa kiến tạo. 

2.2.
Mối quan quan giữa môn học Địa kiến tạo ... với các môn học khác
	3LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2, 3.

(Tài liệu [2]Chương 1)
	- Hiểu được mực đích và nhiệm vụ của môn học.
- Nắm được mối quan hệ giữa môn học với các môn học khác.



	
	Chương 3: Biến dạng của đá

3.1. Khái niệm chung

3.2. Ảnh hưởng của các điều kiện khác nhau lên quá trình biến dạng các đá 

Khái niệm về elipxoit biến dạng
	 5LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu Tài liệu [1]
Chương 2, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	- Nắm được các quá trình biến dạng và những ảnh hưởng lên chúng.
- Hiểu và ứng dụng được elipxoit biến dạng.

	
	Chương 4: Các dạng cấu tạo của đá trầm tích

4.1 Lớp và sự phân lớp

4.2 Nguồn gốc kiến trúc phân lớp

4.3 Mối quan hệ giữa các tầng phân lớp

 Điều kiện hình thành chiều dày trầm tích
	4LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2, 3, 4

(Tài liệu [2, 3])

	- Nắm được các dạng cấu tạo của đá trầm tích.
- Phân tích các điều kiện hình thành chiều dày trầm tích.

	
	Chương 5: Bất chỉnh hợp

5.1 Khái niệm về bất chỉnh hợp

5.2 Bất chỉnh hợp địa tầng

5.3 Bất chỉnh hợp kiến tạo

Nghiên cứu bất chỉnh hợp và biểu diễn ranh giới địa tầng trên B.đồ
	3LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2

(Tài liệu [2, 3])

	- Nắm được các đạng bất chỉnh hợp và biểu biễn chúng trên bản đồ.

	
	Chương 6: Dạng nằm ngang

6.1 Dấu hiệu dạng nằm ngang của lớp

6.2 Thể hiện các lớp nằm ngang lên bản đồ địa chất

Vẽ mặt cắt địa chất qua tầng đá nằm ngang
	4LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])

	- Nắm được các dạng nằm ngang của đá.
- Nhận biết được các dạng thế nằm ngang trên bản đồ.

	
	Chương 7: Dạng nằm nghiêng

7.1 Các yếu tố thế nằm và cách xác định, biểu diễn trên bản đồ địa chất

7.2 Tam giác vỉa

7.3 Chiều dày thật, cách xác định và biểu diễn các lớp nghiêng trên bản đồ

7.4 Cột địa tầng tổng hợp
	4LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]

Chương 6, mục 1, 2

(Tài liệu [2, 3])

	- Nắm được các dạng nằm nghiêng của đá.

- Nhận biết được các dạng thế nằm nghiêng trên bản đồ

	
	Chương 8: Dạng nằm nếp uốn

8.1 Khái niệm và các yếu tố của nếp uốn

8.2 Phân loại nếp uốn (theo hình thái và nguồn gốc)

8.3  Điều kiện thành tạo nếp uốn và phức hệ nếp uốn

8.4 Phương pháp nghiên cứu nếp uốn và bản đồ địa chất cấu tạo vùng uốn nếp
	4LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 7, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

(Tài liệu [2, 3])

	- Phân loại các dạng uốn nếp.
- Nắm được phương pháp nghiên cứu nếp uốn.

	
	Chương 9: Khe nứt và Đứt gãy

9.1  Khái niệm chung

9.2  Phân loại khe nứt, đứt gãy

9.3  Phương pháp nghiên cứu khe nứt, đứt gãy

 Vài nét về đứt gãy Việt Nam và vùng lân cận
	4LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 8, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2, 3])
	- Nắm được những kiến thức về khe nứt và đứt gãy, cũng như cách phân loại chúng.
- Hiểu được phương pháp nghiên cứu khe nứt và đứt gãy.

	
	Chương 10 Một số dạng nằm đặc biệt của đá trầm tích

10.1. Mạch đá vụn

10.2. Những biến động trượt dưới nước

10.3. Ám tiêu

10.4. Tàn tích và sườn tích chôn vùi

10.5. Các lớp bị uốn trên sườn dốc do trọng lực
	3LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 9, mục 1, 2, 3, 4,  5,

(Tài liệu [2, 3])

	- Nắm và nhận biết được một số dạng nằm đặc biệt của đá trầm tích.

	
	Chương 11: Dạng nằm của đá magma và biến chất

11.1. Dạng nằm của đá magma

11.2. Dạng nằm của đá biến chất 

11.3. Biểu diễn dạng nằm của đá magma và biến chất trên bản đồ địa chất
	3LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 10

(Tài liệu [2, 3,5])

	Nắm và nhận biết và biểu diễn các dạng thế nằm của đá magma và đá biến chất trên bản đồ.


	
	Chương 12. Đo vẽ bản đồ Địa chất

12.1. Khái niệm chung về bản đồ địa chất (BĐ ĐC).

12.2. Phương pháp đo vẽ BĐ ĐC

12.3. Các giai đoạn đo vẽ BĐ ĐC
	4LT
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

-Đọc tài liệu [1]
Chương 12

(Tài liệu [2, 3,5])

	- Nắm được cách đo vẽ bản đồ địa chất.
· - Thực hành đo vẽ bản đồ địa chất của một vùng cụ thể.


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Phạm Huy Long
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TSKH. Địa chất
Địa chỉ liên hệ: Hội Kiến tạo, Tổng Hội Địa chất Việt Nam/ Bộ môn ĐC-ĐVL DK, Khoa DK, PVU, Bà Rịa
Điện thoại: 0908226542, 
Email: phamhuylong43@yahoo.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Kiến tạo, thạch học-cấu trúc, Môi trường và Kiến tạo Khe nứt và Địa động lực.
2. Nguyễn Trung Chí

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS. Địa chất

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn ĐC-ĐVL DK, Khoa DK, PVU, Bà Rịa
Điện thoại: 0978272716
Email: chint@pvu.edu.vn
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
 Ngày   tháng   năm 2014
	HIỆU TRƯỞNG

Lê Phước Hảo     
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